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   Trung ương. 

        

Thời gian qua, một số đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) có 

văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Sau khi tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) 

tối cao giải đáp như sau: 

1. Hướng dẫn việc thực hiện đối với cá nhân được “biệt phái” theo quy 

định điểm d khoản 2 Điều 14 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của 

Viện trưởng VKSND tối cao (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01): “Cá nhân được 

điều động, biệt phái đến đơn vị mới trong một thời gian nhất định thì việc bình 

xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do đơn vị cũ xem xét, quyết định và được 

đơn vị mới xác nhận”. 

Giải đáp  

Hướng dẫn cụ thể đã được nêu tại mục 5 Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC 

ngày 12/01/2022 về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương 

năm 2022 “…Đối với công chức trong thời gian biệt phái, việc xét khen thưởng 

do đơn vị cũ xem xét, quyết định theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 

Thông tư số 01. Đối với công chức thuộc biên chế VKSND tối cao, nếu thời 

gian biệt phái từ 01 năm trở lên thì xét thi đua, khen thưởng tại đơn vị có công 

chức, viên chức được biệt phái đến”.  

2. Việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân là Viện trưởng 

VKSND cấp huyện hoặc Trưởng phòng thuộc VKSND cấp tỉnh có phải đáp ứng 

đủ các tiêu chí như quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 01 hay không? 

Giải đáp  

Khoản 2 Điều 15 Thông tư 01 quy định khi xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cơ sở” cho cá nhân chỉ áp dụng đối với Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND 

tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, không 

áp dụng đối với Viện trưởng VKSND cấp huyện hoặc Trưởng phòng thuộc 

VKSND cấp tỉnh. 
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3. Theo khoản 3, Điều 15 của Thông tư số 01 quy định tỉ lệ cá nhân là 

lãnh đạo được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tối đa không quá 50% trong 

tổng số lãnh đạo cấp mình là không phù hợp, đề nghị nên bỏ vì sẽ bị lệ thuộc 

vào tỉ lệ quy định này; trường hợp công chức và người lao động còn lại của đơn 

vị cấp huyện không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ 

sở thì có được xét cho lãnh đạo vượt quá 50% hay không? 

Giải đáp  

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

(sau đây gọi tắt là Nghị định số 91) quy định chú trọng khen thưởng cá nhân là 

người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác. Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 

01 quy định tỷ lệ lãnh đạo mỗi cấp khi xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 

không quá 50% số lãnh đạo cấp mình nhằm đảm bảo yêu cầu nêu trên. 

Quy định tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 

không quá 15% là tỷ lệ tối đa, không phải là tỷ lệ bắt buộc phải đủ 15%, do đó 

trường hợp công chức và người lao động còn lại của đơn vị cấp huyện không đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn thì không xét cho lãnh đạo vượt quá 50% theo quy định hiện hành. 

4. Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 01 quy định không xét tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động tiên tiến” đối với đơn vị mới thành lập tính đến thời điểm 

tổng kết thi đua chưa đủ 10 tháng hoạt động. 

Giải đáp 

Vấn đề này, Vụ Thi đua - Khen thưởng ghi nhận, nghiên cứu, tổng hợp 

chung báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định để phù hợp với các 

quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 

5. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Thông tư số 01 quy định Tập thể 

lao động xuất sắc phải có cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở áp dụng 

đối với cấp phòng ở VKSND cấp cao khi đơn vị xét thi đua còn gặp khó khăn 

khi thành tích của cả tập thể A thì vượt trội nhưng xét thành tích cá nhân thuộc 

tập thể A đề nghị Chiến sĩ thi đua cơ sở thì không nổi trội so với cá nhân tập thể B. 

Giải đáp  

Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định 

bắt buộc tiêu chuẩn xét, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thì 

trong tập thể đó phải có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Như 

vậy, trong tập thể đó không có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 

thì tập thể đó không được xét, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

6. Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 01 quy định danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc” được công nhận không quá 1/3 tổng số tập thể được công nhận danh 

hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” của đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay Luật Thi đua, 

khen thưởng không quy định về tỷ lệ tập thể được công nhận là “Tập thể lao động 

xuất sắc”. Mặt khác, thực tiễn thấy rằng đối với tập thể lớn như đơn vị cấp Vụ 

và VKSND cấp tỉnh, thì hàng năm VKSND tối cao xét công nhận danh hiệu 

“Tập thể lao động xuất sắc” lại không bị hạn chế bởi tỷ lệ. Đề nghị sửa đổi 
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Thông tư số 01 theo hướng không giới hạn tỷ lệ số tập thể đạt danh hiệu 

“Tập thể lao động xuất sắc” hoặc nếu có thì nên để ở mức 50% để các đơn vị mà 

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có kết quả, hiệu quả công tác tương đương nhau thì 

vẫn được xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.  

Giải đáp 

Việc này, Vụ Thi đua - Khen thưởng ghi nhận, nghiên cứu, tổng hợp 

chung báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định để phù hợp với các 

quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

7. Theo quy định của VKSND tối cao thì chỉ có đơn vị từ VKSND cấp 

tỉnh trở lên mới được xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”. Tuy nhiên 

Luật Thi đua, khen thưởng không quy định hạn chế đơn vị cấp tỉnh trở lên mới 

được xét tặng danh hiệu này. Việc quy định như vậy không tạo được động lực 

phấn đấu đối với VKSND cấp huyện để được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của 

Chính phủ”. Đề nghị mở rộng thêm quy định đơn vị VKSND cấp huyện vẫn 

được xem xét, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”. 

Giải đáp 

Điều 12 Nghị định số 91 quy định việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất 

sắc nhất để tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành được thông qua bình xét, đánh giá, so 

sánh theo các khối, cụm thi đua do bộ, ban ngành tổ chức.  

Điều 11 Nghị định số 91 quy định việc xét tặng “Cờ thi đua của Chính 

phủ” cho tập thể được lựa chọn trong số các tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong 

số các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp bộ, ngành.  

Điều 11 Thông tư số 01 quy định tổ chức thi đua cụm, khối là các đơn vị 

thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh. Do đó chưa quy định 

đơn vị VKSND cấp huyện được xem xét, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của 

Chính phủ” 

Vụ Thi đua - Khen thưởng ghi nhận, nghiên cứu, tổng hợp chung báo cáo 

lãnh đạo VKSND tối cao. 

8. Bảng tóm tắt quy trình khen thưởng Huân chương đối với cá nhân về 

quá trình cống hiến lâu dài liên tục chưa đưa chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng 

VKSND cấp cao, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh vào ô tương 

ứng. Đề nghị hướng dẫn khen thưởng quá trình cống hiến đối với các chức danh này. 

Giải đáp  

Điều 42 Nghị định số 91 quy định cụ thể chức danh tương đương để xét 

khen thưởng quá trình cống hiến, các đơn vị đối chiếu chức danh cụ thể để đề 

nghị khen thưởng. 

9. Quy định đối với khen thưởng cấp Nhà nước như “Huân chương” các 

loại là phải đạt thành tích liên tục, nếu bị gián đoạn thì phải bắt đầu lại từ đầu, 

điều này không chỉ mang tính cộng dồn thành tích theo thâm niên mà còn làm 

giảm tính phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, không 
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khuyến khích được sự nỗ lực của cá nhân. Đề nghị VKSND tối cao kiến nghị 

cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng theo hướng: 

Đối với một số hình thức khen thưởng như “Huân chương” các loại theo hướng 

thành tích thì phải liên tục nhưng thời điểm tính thành tích có thể chấp nhận cả 

trường hợp không liền kề mốc đạt điều kiện ban đầu. 

Giải đáp 

Nghị định số 91, Thông tư số 01 quy định phải đạt thành tích liên tục, 

Vụ Thi đua - Khen thưởng ghi nhận, tổng hợp để kiến nghị giải quyết.  

10. Việc xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” theo khoản 3 Điều 

28 Thông tư 01 và mục 4.2 Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC ngày 22/01/202 “... 

bản tóm tắt công lao đóng góp cho sự phát triển của ngành KSND do đơn vị 

trình lập cho cá nhân ngoài ngành KSND theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 

Thông tư số 01”. Năm 2021 có đơn vị đề nghị cho 05 cá nhân ngoài Ngành có 

công lao đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của ngành KSND nhưng 

không thống nhất vì cho rằng chỉ xét tặng vào dịp kỷ niệm 60 năm hoặc 65 năm 

thành lập Ngành gây khó khăn khi yêu cầu các cá nhân báo cáo công lao đóng 

góp nhưng lại không được xét tặng Kỷ niệm chương. 

Giải đáp 

Khoản 2 Điều 49 Thông tư số 01 không quy định cá nhân ngoài Ngành 

được xét tặng Kỷ niệm chương phải lập Báo cáo công lao đóng góp, đơn vị trình 

có trách nhiệm lập bản tóm tắt công lao đóng góp của cá nhân đề nghị tặng Kỷ niệm 

chương cho sự phát triển của ngành KSND; theo quy định tại Điều 3 Nghị định 

số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 thì năm tròn là năm có chữ số cuối cùng là 

“0”, năm khác là năm có các chữ số cuối cùng còn lại, không còn “năm lẻ 5”. 

Việc xét, tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài Ngành thực hiện theo 

Hướng dẫn hàng của VKSND tối cao. 

11. Một số hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (như Huân chương Lao động 

các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...), việc ra quyết định khen 

thưởng thông thường sẽ kéo dài sang năm sau của năm đề nghị, như vậy tính 

thành tích năm tiếp theo kể từ năm đã đề nghị hay năm có quyết định, bởi 

Luật Thi đua, khen thưởng quy định “Đã được tặng thưởng “Huân chương 

Lao động”... và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ...”; nếu tính từ năm có quyết định sẽ mất 02 năm phấn đấu 

của đơn vị. 

Giải đáp  

Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91 quy định cụ thể “Thời gian đề 

nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi 

trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không 

ghi thời gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban 

hành quyết định khen thưởng lần trước”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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12. Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01 quy định: “Việc xét, khen thưởng đối 

với tập thể, cá nhân thuộc tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, 

Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh thực hiện theo hướng dẫn của Cơ quan trung 

ương của các tổ chức trên và theo thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tối 

cao”. Đề nghị sửa lại thành: “Việc xét, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân 

thuộc tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội Luật gia, Hội Cựu 

chiến binh thực hiện theo hướng dẫn của Cơ quan trung ương của các tổ chức 

trên và theo thẩm quyền quy định tại Điều 38 Thông tư này” (bổ sung thêm thẩm 

quyền của Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Thủ trưởng 

đơn vị thuộc VKSND tối cao có tư cách pháp nhân). 

Giải đáp  

Vụ Thi đua - Khen thưởng ghi nhận, nghiên cứu, tổng hợp chung báo cáo 

lãnh đạo VKSND tối cao.  

13. Tại mục 5 trong Thông báo số 76/TB-VKSTC ngày 08/4/2022 của 

VKSND tối cao rút kinh nghiệm về việc xét, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

Một số đơn vị đề nghị khen thưởng trùng thành tích vừa đề nghị Lao động tiên 

tiến, vừa đề nghị tặng Giấy khen. 

Giải đáp  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 91 và khoản 3 Điều 27 

Thông tư số 01 thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét quyết 

định tặng Giấy khen cho cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi 

kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề hoặc hoàn thành một 

công việc. 

14. Khó khăn khi thực hiện khoản 3 Điều 12 Thông tư số 01 “Bình chọn 

tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong cụm, khối thi đua khi tham gia phong 

trào thi đua theo đợt (chuyên đề) do ngành KSND tổ chức để đề nghị tặng “Bằng khen” 

của Viện trưởng VKSND tối cao”. Quá trình thực hiện các cụm, khối còn lúng 

túng, chưa rõ có thể áp dụng, tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng tập thể xuất 

sắc, tiêu biểu trong cụm, khối đối với các phong trào thi đua theo đợt (chuyên 

đề) nào trong năm. 

Giải đáp  

Khi tổ chức phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề), VKSND tối cao sẽ 

có hướng dẫn cụ thể về việc đề nghị khen thưởng đối với từng phong trào. 

15. Khoản 4 Điều 20 và điểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư số 01 quy định mỗi 

cụm, khối thi đua được đề nghị xét, tặng không quá 02 Cờ thi đua của Chính phủ 

và 04 Cờ thi đua ngành KSND. Việc chia các cụm, khối thi đua và phân bổ số lượng 

Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua ngành KSND cho các cụm, khối thi đua 

như hiện nay là chưa hợp lý, công bằng (cụm, khối thi đua ít nhất có 03 đơn vị; 

cụm, khối nhiều nhất có 08 đơn vị). Do đó, đề nghị xem xét lại việc chia cụm, 

khối thi đua và phân bổ chi tiêu Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua ngành 

KSND giữa các cụm, khối thi đua theo hướng: Nếu giữ nguyên số lượng các 
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cụm, khối thi đua thì quy định tỷ lệ % xét tặng Cờ đối với các cụm, khối thi đua 

như vậy mới hợp lý, công bằng để các đơn vị cùng phấn đấu thi đua. 

Giải đáp  

Việc tổ chức thi đua theo cụm, khối quy định tại Điều 11 Thông tư số 01 

đã căn cứ đặc điểm về vị trí địa lý, chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, 

phạm vi hoạt động của các địa phương, đơn vị cho phù hợp. Việc quy định mỗi 

cụm, khối thi đua được đề nghị xét, tặng không quá 02 Cờ thi đua của Chính 

phủ hay 04 Cờ thi đua ngành KSND, không có nghĩa là các cụm, khối thi đua sẽ 

được xét đủ số lượng Cờ. Trên cơ sở đề nghị của các cụm, khối thi đua, Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng ngành KSND sẽ xem xét thành tích toàn diện của các đơn 

vị trong toàn Ngành để quyết định số lượng Cờ bảo đảm thực chất, công bằng. 

16. Thông tư số 01 mới chỉ quy định nhiệm vụ của Cụm trưởng, Khối trưởng, 

chưa quy định nhiệm vụ của các thành viên trong Cụm, Khối thi đua. 

Giải đáp  

Điểm 3 mục II của Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 về tổ 

chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND đã quy định rất cụ 

thể nhiệm vụ của các thành viên trong Cụm, Khối thi đua. 

17. Đề nghị bỏ đoạn 2 điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư số 01 do không 

còn phù hợp với thực tiễn, cụ thể bỏ nội dung “Trường hợp cụm, khối thi đua đề 

nghị vượt quá số lượng cờ theo quy định trên, Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng Ngành tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành 

KSND trình Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định”. 

Giải đáp 

Trường hợp cụm, khối thi đua đề nghị vượt quá số lượng Cờ theo quy 

định, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành có trách nhiệm tổng 

hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND trình Viện trưởng 

VKSND tối cao xem xét, quyết định, do đó không có căn cứ để xem xét sửa đổi. 

18. Điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 01 quy định danh hiệu “Chiến 

sỹ thi đua ngành KSND” có nêu tiêu chuẩn “Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu 

khoa học được Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận hoặc có đề án, 

chuyên đề đã được nghiệm thu, áp dụng trong thực tiễn”, như vậy sáng kiến 

được công nhận trong năm đề nghị hay tính cả những sáng kiến đã được công 

nhận trong 3 năm xem xét đề nghị công nhận danh hiệu. 

Giải đáp  

Theo quy định khoản 1 Điều 16 Thông tư 01 thì sáng kiến được công 

nhận trong thời gian 03 năm xem xét đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua ngành KSND”. 

19. Việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho cá nhân 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Thông tư số 01 có hai năm trở lên liên tục 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đó có 02 sáng kiến nhưng không 

quy định rõ là mỗi năm phải có 01 sáng kiến hay trong thời gian đó có 02 sáng 
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kiến thì đủ tiêu chuẩn đề nghị Viện trưởng VKSND tặng Bằng khen; đề nghị 

hướng dẫn về 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi 

cấp cơ sở là mỗi năm 1 sáng kiến được công nhận hay chỉ cần 5 năm có tổng 

cộng 5 sáng kiến được công nhận (không nhất thiết hằng năm đều phải có sáng 

kiến được công nhận) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Thông tư số 01; 

trường hợp tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho cá nhân theo 

điểm đ khoản 1 Điều 26 Thông tư số 01 quy định đã được tặng danh hiệu Chiến 

sỹ thi đua cơ sở, chỉ cần 01 sáng kiến cơ sở mâu thuẫn với quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91 và các Hướng dẫn hàng năm của VKSND tối cao 

(bắt buộc phải có 02 sáng kiến được công nhận).  

Giải đáp 

- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Thông tư số 01, cá nhân 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

có 02 năm trở liên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong thời gian đó 

có 02 sáng kiến được công nhận (không bắt buộc mỗi năm phải có 01 sáng kiến) 

thì đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Việc xem xét đánh giá, xếp loại công chức, viên chức người lao động hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ phải đảm bảo đúng tiêu chí theo quy định tại Điều 8, 

Điều 13 Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người 

lao động trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC 

ngày 04/10/2021. 

- Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành không 

quy định bắt buộc cá nhân mỗi năm phải có 01 sáng kiến được công nhận, chỉ 

cần trong thời gian đề nghị có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả 

trong phạm vi cấp cơ sở thuộc trường hợp được đề nghị tặng Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Điều kiện cần và đủ đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng 

VKSND tối cao cho cá nhân có 02 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua 

cơ sở hoặc 02 năm liên tục được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có 

01 năm đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 năm được đánh giá phân loại Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ bắt buộc phải có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng 

hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở được công nhận. 

Quy định tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tại 

điểm đ khoản 1 Điều 26 Thông tư số 01 có nội dung chưa phù hợp với quy định 

của pháp luật về thi đua, khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp thu, tổng hợp 

chung báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao sửa đổi cho phù hợp với quy định hiện hành. 

20. Do đặc thù hoạt động công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 

các hoạt động tư pháp, không chuyên nghiên cứu giải pháp về kỹ thuật, quản lý, 

tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên rất khó để một 

sáng kiến được công nhận là sáng kiến trong Ngành. Do đó, nếu dựa vào điều 

kiện là cá nhân phải có sáng kiến để làm căn cứ xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” thì sẽ có rất ít cá nhân trong ngành KSND có thể đạt được danh hiệu này. 
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Giải đáp  

Theo quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng, Điều 9 Nghị định 

số 91, Điều 15 Thông tư số 01 thì cá nhân nếu không có sáng kiến cơ sở, đề tài 

nghiên cứu khoa học, đề án, chuyên đề đã được nghiệm thu áp dụng tại đơn vị 

nếu được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen, Giấy khen đột xuất trong 

năm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn đủ tiêu chuẩn công nhận 

danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.  

21. Khó khăn cho đơn vị tham mưu và Hội đồng xét, công nhận sáng kiến 

cơ sở trong việc xác định tính trùng lặp của sáng kiến như: Về phạm vi không 

gian, thời gian; tỷ lệ trùng lặp giữa các sáng kiến cũ được tác giả phát triển lên 

về nội dung, phương pháp... Đề xuất quy định tỷ lệ cho phép trùng lặp của sáng 

kiến là ≤ 30%. 

Giải đáp  

 Theo quy định tại Điều 7 Quy chế xét, công nhận sáng kiến thì điều kiện 

xét, đề nghị công nhận sáng kiến (kể cả sáng kiến đã được công nhận được tác 

giả phát triển lên về nội dung, phương pháp) nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên 

tắc “có tính mới”, “không trùng với sáng kiến của người khác được công nhận”, 

“mang lại hiệu quả thiết thực”.  

22. Hiện nay ngành KSND chưa có quy định về thời hạn bảo lưu sáng 

kiến là bao nhiêu năm kể từ năm được công nhận sáng kiến để làm căn cứ xét 

tặng danh hiệu thi đua, nâng lương…  

Giải đáp  

Sáng kiến ngành KSND đã được công nhận năm nào thì được tính từ năm 

đó để áp dụng cho thời gian xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

23. Hướng dẫn trường hợp nào bài viết được đăng trên Tạp chí Kiểm sát 

hoặc các Tạp chí khoa học khác được công nhận là sáng kiến. 

Giải đáp 

Bài viết được đăng trên Tạp chí Kiểm sát hoặc các Tạp chí khoa học khác, 

thì việc công nhận sáng kiến được thực hiện theo trình tự, thủ tục tại Quy chế 

xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết 

định số 619/QĐ-VKSTC ngày 19/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và 

Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 02/7/2021 của VKSND tối cao. 

24. Hiện nay, một số quy định trong Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng 

kiến trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKSTC 

ngày 19/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao không còn phù hợp với thực 

tế như: thời hạn gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân 

quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 15 của Quy chế; phiếu chấm điểm sáng kiến 

dành cho các thành viên của Hội đồng; thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận sáng 

kiến... Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với Hướng 

dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 02/7/2021 của VKSND tối cao.  
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Giải đáp 

Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp chung báo cáo 

lãnh đạo VKSND tối cao xem xét. 

25. Đề xuất tăng kinh phí thi đua, khen thưởng cho VKSND địa phương 

để chủ động hơn trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua. 

Giải đáp 

Khoản 3 Điều 52 Thông tư số 01 quy định “Hằng năm, căn cứ quy định 

của pháp luật và hướng dẫn của Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có trách 

nhiệm lập dự toán kinh phí phục vụ công tác thi đua, khen thưởng gửi Cục Kế hoạch 

- Tài chính để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao quyết định việc phân 

bổ”, không thuộc thẩm quyền của Vụ Thi đua - Khen thưởng. 

26. Xem xét thưởng tiền cho cá nhân khi được xét, tặng Kỷ niệm chương vì 

sự nghiệp Kiểm sát. 

Giải đáp 

Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn 

thi hành không có quy định thưởng tiền cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương nên 

không có cơ sở để xem xét. 

27. Việc chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân sau khi nhận Quyết định 

khen thưởng bị kéo dài, đề nghị Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp Cục Kế hoạch - 

Tài chính VKSND tối cao trong việc thực hiện chuyển kinh phí khen thưởng để 

kịp thời động viên các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Giải đáp  

Hiện nay, Văn phòng VKSND tối cao thực hiện việc chi tiền khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân sau khi có Quyết định khen thưởng theo quy định hiện 

hành, Vụ Thi đua - Khen thưởng ghi nhận và phối hợp cùng Văn phòng VKSND 

tối cao kịp thời chi tiền thưởng theo quy định. 

28. Phần mềm thi đua, khen thưởng của Ngành chưa sử dụng được nên 

công tác quản lý, tổng hợp vẫn đang thực hiện thủ công truyền thống. Đề nghị 

tăng cường công tác quản trị mạng về phần mềm thi đua, khen thường để kịp 

thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị cấp dưới trong 

quá trình thực hiện. 

Giải đáp  

Phần mềm thi đua, khen thưởng ngành KSND hiện nay chưa thực sự đáp 

ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng, chưa liên kết với phần mềm quản lý 

công chức, viên chức và phần mềm công tác thanh tra trong Ngành; Vụ Thi đua 

- Khen thưởng ghi nhận, nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao nâng cấp 

và liên kết với các phần mềm khác của Ngành để sử dụng hiệu quả.  
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29. Đề nghị VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thi 

đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng cho các 

đơn vị trong ngành KSND. 

Giải đáp  

Vụ Thi đua - Khen thưởng ghi nhận, nghiên cứu những nội dung cần tập 

huấn về công tác thi đua, khen thưởng và lựa chọn hình thức tập huấn phù hợp, 

báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức 

làm công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành. 

30. Đề nghị hướng dẫn cụ thể tiêu chí 21 phần C- Điểm thưởng “Tham mưu 

cho cấp ủy địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Giải đáp 

Đơn vị tham mưu cho cấp ủy địa phương trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (nếu có). 

Thành tích được cấp ủy địa phương ghi nhận, có tài liệu bằng văn bản chứng 

minh như: Bằng khen, Giấy khen, Thư khen …  

31. Đối với các vướng mắc về tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua ban 

hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020, Vụ Thi đua - 

Khen thưởng tiếp thu, nghiên cứu tổng hợp chung báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của 

ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 

29/4/2020. 

Trong thời gian chờ sự thay đổi các chỉ tiêu, đề nghị các đơn vị thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

32. Việc thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-VKSTC ngày 29/4/2020 của 

VKSND tối cao gây khó khăn cho công tác xét thi đua, khen thưởng cuối năm vì 

việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và việc xét thi đua được thực hiện 

cùng một thời gian vào thời điểm kết thúc năm công tác khi chờ có kết quả đánh 

giá, phân loại cán bộ, công chức thì thời gian xét thi đua, khen thưởng đã hết 

hạn theo yêu cầu của VKSND tối cao. Đề nghị điều chỉnh thời gian của hai nội 

dung này phù hợp với thực tế. 

Giải đáp  

Điều 21 Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao 

động trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC 

ngày 04/10/2021 quy định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, 

viên chức và người lao động như sau: “Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công 

chức, viên chức và người lao động được thực hiện theo từng năm công tác (từ 

ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 30 tháng 11 của năm đánh giá), trước khi 

thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình 

xét thi đua, khen thưởng hàng năm và hoàn thành trước ngày 05 tháng 12 hàng 
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năm”. Do đó, các đơn vị chủ động thực hiện theo quy định nêu trên để kịp tổng 

kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng. 

33. Khi hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ thi đua, Vụ Thi đua - 

Khen thưởng nên gửi kèm theo danh mục tài liệu cần có trong hồ sơ và có 

hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện kịp thời, thống nhất, 

đúng quy định và kéo dài thời hạn để các đơn vị gửi hồ sơ thi đua. 

Giải đáp 

Hàng năm, VKSND tối cao đều ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về 

công tác thi đua, khen thưởng, thời hạn gửi hồ sơ cho các phong trào thi đua 

theo chuyên đề, khen thưởng cấp nhà nước, khen thưởng thường xuyên, đột xuất 

cũng như trước thời điểm kết thúc các Phong trào thi đua đã ban hành các văn 

bản đôn đốc các đơn vị. Do đó, các đơn vị phải chủ động về thời gian tiến hành 

tổng kết, bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua gửi về VKSND tối cao theo hạn định. 

34. Mẫu báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân trong đề nghị tặng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ đang được sử dụng chung cho một số hồ sơ đề nghị 

khen thưởng là chưa hợp lý và chưa đầy đủ, cần tách riêng để dễ thực hiện. 

Giải đáp  

Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp thu, hiện đang nghiên cứu, xây dựng 

Mẫu báo cáo chi tiết, cụ thể, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao cho ý kiến để 

ban hành cho các đơn vị áp dụng thống nhất. 

35. Đề nghị bổ sung thêm thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan 

VKSND tối cao là Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập để tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình xét thi đua, khen thưởng. 

Giải đáp  

Vụ Thi đua - Khen thưởng ghi nhận, nghiên cứu, tổng hợp chung báo cáo 

lãnh đạo VKSND tối cao. 

Trên đây là giải đáp của VKSND tối cao về một số nội dung khó khăn, 

vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng, trong quá trình thực hiện nếu 

phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về VKSND 

tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp giải đáp./.  

 
Nơi nhận:                                                                  
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Hải Trâm - Phó Viện trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, V16.     

TL. VIỆN TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Mai Trung Thành 

 


